BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH KHẢO 
CỔ HỌC TRONG LÒNG DI SẢN PHONG NHA – KẺ BÀNG
                                                                                   CN. TẠ ĐÌNH HÀ 

                                               Sở Văn hoá – Thông tin,  Thể thao và Du lịch
Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng chứa đựng trong mình nó nhiều loại hình di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu cho các thời kỳ như tiền sử sơ sử, thời kỳ văn hóa Chăm Pa, phong trào Cần Vương, các di tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đặc biệt là các di tích khảo cổ học.

1. Vài nét về tình hình nghiên cứu và hiện trạng của loại hình di tích khảo cổ học ở Phong Nha – Kẻ Bàng. 

1.1. Tình hình nghiên cứu: 

Giới khảo cổ học khi nghiên cứu về Phong Nha – Kẻ Bàng đều thống nhất nhận định, mảnh đất này có dấu tích con người nguyên thủy cách đây trên dưới 5000 năm. Theo các tài liệu nghiên cứu khảo cổ học hiện nay được biết, ít ra đã có dấu tích cư trú của con người Việt cổ ngay từ thời hậu kỳ đá mới. Đầu tiên phải kể đến là những kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu của cán bộ, sinh viên khoa lịch sử - khảo cổ trường Đại Học Tổng Hợp Huế (nay là trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Huế), tháng 3 năm 1983 tại hang Phong Nha, và các vùng phụ cận đôi bờ sông Son, đã phát hiện rất nhiều công cụ sản xuất là rìu đá mài có vai rất đẹp. Hiện có hai rìu đá Phong Nha đang tàng trử tại phòng tư liệu khoa sử  - ĐHKHXHNV Huế, có kích thước trung bình dài toàn thân là 10cm, dày 5mm, đốc dài 2cm. 

Trong các năm tiếp theo từ cuối thập kỷ 80, nông dân các làng Trằm, Hà Lời, Khương Hà, Gia Hưng, Phong Nha.v.v. đều phát hiện được rìu đá, đốc rìu, mảnh vở của rìu… Tuy như phải là những phát hiện lớn, còn lẽ tẻ, rời rạc, nhưng qua các di vật đó, bước đầu cho ta suy nghĩ về sự có mặt của cư dân nguyên thủy, về trình độ kỷ thuật chế tác đá, những tương đồng và đời sống kinh tế, các bộ lạc này đã biết đến nông nghiệp, nhưng săn bắn và hái lượm còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của họ. Và phải chăng, cùng với sự bùng nổ của cuộc “cách mạng đá mới” của cư dân ở ven biển miền Trung Việt Nam, thì các bộ lạc ở miền núi cũng bước vào thời đại ấy, thời đại thành lập các làng bản định cư ven sông, rào Bùng, nguồn Son. Bên cạnh quan hệ dòng máu, xuất hiện những quan hệ láng giềng phức tạp trong vùng đất Phong Nha, Đó là một số làng bản dưới các chân núi – một tín hiệu của “văn hóa trước núi”.

Tháng 7 năm 1935, M.Cô-la-ni, một nữ khảo cổ học người Pháp đã tới Phong Nha, Khảo sát dọc theo đôi bờ sông Son, đã phát hiện ở Khương Hà, Cổ Giang những khu mộ chum bằng gốm không có hoa văn trang trí. Đặc biệt, bà tìm thấy 11 rìu đá, 5 ngọn giáo và một cán dao găm đồng, một chiếc vòng còn nguyên, nhẫn bị vỡ, một hạt trang sức nhỏ, hai khuyên tai có mấu (được chế tác từ thủy tinh màu xanh). Cô- la – ni cho rằng, những khuyên tai này rất gần với khuyên tai của văn hóa Sa Huỳnh. Nó có nguồn gốc từ vỏ ốc trên tay tượng thần Visnu ở Ấn Độ, một trong nhiều tay của thần này thường cầm một vỏ ốc biển, và bà cho rằng, khuyên tai 3 mấu Sa Huỳnh Quảng Bình là phỏng theo cách điệu của vỏ ốc này. Theo tác giả là do thuyền buồm mang đến, có mối liên hệ giữa khuyên tai 4 mấu Sa Huỳnh và vòng đồng 4 mấu Đông Sơn(Thanh Hóa).

Tháng 6 năm 1984, trong khi cải tạo và quy hoạch lại ruộng đồng, tổ nông dân của ông Trần Văn Chương, thôn 1, làng Phong Nha, xã Sơn Trạch đã phát hiện được khu mộ vò gồm 12 vò, nhưng do sự tò mò vô ý, tổ nông dân đã làm vỡ 7 vò, còn lại 5 vò nguyên, hiện để ở nhà ông Chương và bà con nông dân lân cận. Đó là những vò gốm có màu vàng nâu, kích thước đường kính miệng trung bình 12cm, cao 39cm. đường kính đáy 19cm, một số vò có nắp đậy. Trong vò có đất mùn đen trộn lẫn đất sét vàng. Dấu hiệu của lối hỏa táng quen thuộc của người Chăm.

 
Tháng 10 năm 1993, được tin hai ngôi mộ vô chủ mà nhân dân làng Phong Nha trải qua nhiều đời đều truyền cho nhau là mộ của hai vị tướng đánh giặc Lồi (Chăm) bị chết không rỏ gốc tích, đã bị binh chũng đặc công quật lên cùng lúc với việc khoan dò tìm vàng trong động Phong Nha, chúng tôi đã tới nơi, nhưng rất tiếc là các vò gốm đều bị đập vở với mục đích tìm vàng, các mảnh vỡ của gốm Chăm điển hình trộn lẩn với gốm sứ Đường, Tống, Trung Hoa (thế kỷ IX - X). Lần theo sự chỉ dẩn của ông Chương, chúng tôi cũng phát hiện được hai tảng đá granit lớn nằm cách 2 mộ chừng 150m theo hướng Đông Nam và Tây Nam. Các tảng đá này có hình mu rùa, dài 2,2m, rộng 1,2m, dày 42cm,  có hình dạng giống đá táng mộ Chăm ở Phù Lưu, huyện Quảng Trạch (Theo Đại Nam Nhất Thống Chí là mộ cổ Hoàn Vương ).

Công cuộc nghiên cứu, tìm kiếm, thám sát động Phong Nha trong mấy năm gần đây được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là tìm kiếm các di tích khảo cổ học. Từ cuối thế kỷ XIX, cố đạo Cadière đã đi sâu vào động Phong Nha 600m và tìm thấy dấu tích một bàn thờ (của người Việt) và một số chử Chàm trên vách hang. Pavis nói bàn thờ ấy bằng gạch của người Chàm (theo cách gọi của người Pháp) do người An Nam trét lại. Pavis còn đọc được một chử Chàm “Capimala”, theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng nếu đúng là Capimala thì là tên một vị La Hán (tổ thứ 13).

Tháng 7 năm 1995, đoàn công tác hổn hợp do giáo sư Trần Quốc Vượng dẩn đầu đã phát hiện trong khu vực chùa Hang, dưới một lớp ximăng vôi (nơi dày nhất 26cm), 3 nền xây gạch Chàm (quy mô 27cm x 16cm x 5cm) và rất nhiều mảnh gốm Chàm đỏ nâu, hơi mềm, giống gốm Trà Kiệu, Hội An (Quảng Nam), Bàu Đông (Quảng Trị), nằm lẩn với đồ bán sứ và sứ Đường, Tống, Trung Hoa (thế hỷ IX-X) có hình cánh sen.

Tháng 3 năm 2008, Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam Và Đông Nam Á cùng các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu văn bia Chăm ở Quảng Bình đã vào kiểm tra các chử Chăm ở hang Bi Ký trong động Phong Nha. Trong nhiều dãy chử Thái, Lào, Trung Quốc và cả Việt Nam, đoàn đã xác định được những hàng chử Chăm cổ trên vách hang (những tư liệu này chúng tôi sẽ công bố trong một dịp khác). Điều thú vị nữa là, các làng phụ cận dọc theo hai bờ sông Son của Phong Nha, chúng tôi đã phát hiện được một loại đất sét đỏ là nguyên liệu tốt để chế tạo gốm, nghiên cứu kỷ thuật làm gốm, thành miệng gốm trò đều, được chế tạo bằng bàn xoay, cũng có những mảnh vở của gốm trấn lớn, có thể nặn bằng tay. Loại gốm Chăm được phát hiện nhiều ở các làng Hà Lời, làng Trăm, Cổ Giang, Cổ Lạc,… như ở các tỉnh khác, hiện nay lò gốm Chăm chưa tìm thấy ở khu vực tỉnh ta nói chung, cũng như khu vực Phong Nha nói riêng.

Từ những mảnh vụn văn hóa được qui chiếu về theo các mặt cắt của tầng thời gian lịch sử, hy vọng bước đầu có thể hình dung một chỉnh thể diện mạo về diển trình lịch sử từ thời kỳ nguyên thủy đến nay của vùng Phong Nha. Có thể có những mắt xích còn mờ nhạt đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn nữa. Chẳng hạn, theo điều tra dân tộc học của chúng tôi, thì hiện nay, sự có mặt của cư dân Phong Nha theo gia phả các dòng họ sớm nhất mới chỉ 6 đời, các họ Trần, Hồ, Mai… đến sớm nhất đều di cư từ các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, phong tục tập quan, sinh hoạt, sinh hoạt văn hóa, lời nói, phương thức sản xuất… đều có từ hành trang của người Việt ven biển. Vấn đề đặt ra là trước khi có con người Phong Nha – vùng đất này đã là nơi cư trú của những cư dân nào? Dấu vết nương rẫy của họ còn để lại và những tên gọi của các địa danh trong làng sau này đến nay vẫn dùng như đồng Rục, đồng Hung, cồn Me… phải chăng họ là di cư vì một lý do nào đó để sống rải rác dọc dãy Trường Sơn? 

 1.2. Hiện trạng các di tích khảo cổ ở khu vực Phong Nha

Cho đến nay, theo sự điều tra khảo sát điền dả của chúng tôi thì đa phần các di tích khảo cổ học vùng này đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều di tích do thời gian, thời tiết, chiến tranh, khí hậu cũng như sự thiếu hiểu biết của con người đã làm biến đổi cảnh quan, có di tích không còn dấu vết chỉ được ghi lại trong sử sách, đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc trước khi phục hồi, tôn tạo. Ví như việc phục hồi các di tích Chăm Pa: Bàn thờ trong hang, các chữ Chăm cổ trong vách hang. Đặc biệt, là các di tích thời kỳ tiền sử, sơ sử đang ngủ trong lòng đất. Hay như việc phục hồi tôn tạo đền thờ trước cửa động Phong Nha, cần phải xem xét cả về vị trí, hướng, cách thức thờ cúng trong đền để nhằm phát huy giá trị của di tích văn hóa này. 

2. Cách thức đầu tư tôn tạo của loại hình di tích khảo cổ:

Trước hết cần tổ chức điều tra một cách tổng thể toàn diện đầy đủ các di tích khảo cổ học ở đây, trên cơ sở đó chọn một số di tích tiêu biểu lập hồ sơ khoa học, phân loại và chọn trong số di tích đó để đầu tư. Tập trung đầu tư có trọng điểm, ưu tiên những điểm di tích có giá trị. Đồng thời cần gắn bia biển để bảo vệ khi có điều kiện tiếp tục đầu tư. Cụ thể trước mắt, cần bảo tồn tốt các chữ Chăm cổ trong hang Bi Ký. Nếu có thể phục hồi lại bàn thờ Chăm trong hang Phong Nha. Tổ chức khai quật một đến hai điểm các di tích khảo cổ ở khu vực Phong Nha, Nhằm xây dựng Bảo tàng ngoài trời để phục vụ khách du lịch. Vừa đầu tư phục hồi, tu bổ, tôn tạo vùa làm tốt công tác quản lý, khai thác phát huy hiệu quả đầu tư phục vụ mục đích phát triển kinh tế du lịch. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt việc thăm viếng của du khách khi tới hương khói ở đền trước cửa động (khi đền đã chuyển ở vị trí khác).

3. Vài lời kết:
Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Quảng Bình, là cụm phát triển du lịch Quảng Bình đầy khởi sắc trong tương lai nếu ta biết kết hợp các loại hình di lịch: du lịch tham quan di tích danh thắng, đối tượng du lịch này khá đông đảo, tập trung tham quan các di tích lịch sử đặc biệt là các di tích thuộc hệ thống đường Hồ Chí Minh, tham quan các cảnh quan và hang động đẹp. Phong Nha – Kẻ Bàng còn có thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nghiên cứu thám sát, du lịch mạo hiểm leo núi, du lịch văn hóa nhân văn đến với các làng bản dân tộc ít người. Đặc biệt, nếu chúng ta bảo tồn và phát huy tốt các di tích khảo cổ ở đây sẽ là một sản phẩm du lịch có giá trị để tìm hiểu về mảnh đất và con người nơi đây. Để làm tốt chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh nhà trước hết cần bảo vệ những gì của quá khứ, hiện tại đển hướng tới tương lai, tất cả nằm trong: “Trái tim và đôi tay của các thế hệ” (tuyên bố của hội đồng di sản thế giới –Mara, Marôc, tháng 12 năm 1999) con người Quảng Bình.







Đồng Hới, tháng 4 năm 2008
